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Điều trị tủy răng sữa + Trám kết thúc 700.000 – 1.000.000/Răng

Điều trị tủy răng 1 chân + Trám kết thúc 800.000 – 1.000.000/Răng

Điều trị tủy răng 2 chân + Trám kết thúc 1.000.000 – 1.500.000/Răng

Điều trị tủy răng 3 chân + Trám kết thúc 1.500.000 – 2.500.000/Răng

Chữa tủy bằng máy 1 lần hẹn Giá gốc + 500.000/Răng

Chữa tủy lại Giá gốc + 500.000/Răng

Tiểu phẫu cắt chóp + Nạo ổ viêm 2.500.000 – 4.000.000/Răng

CHĂM SÓC RĂNG MIỆNG

ĐIỀU TRỊ TỦY RĂNG

DỊCH VỤ TỔNG QUÁT

TẨY TRẮNG RĂNG
Tẩy trắng răng tại nhà ( 2 máy tẩy + 2 ống thuốc) 1.500.000/Ca

Tẩy trắng răng tại nha khoa bằng đèn Laser Whitening 2.500.000/Ca

Tẩy trắng răng kết hợp tại nhà và nha khoa 3.000.000/Ca

Khám tư vấn tổng quát Miễn phí

Cạo vôi + Đánh bóng răng 200.000 – 500.000/Ca

Điều trị viêm nướu ( Cấp độ 1) 1.000.000/Ca

Điều trị viêm nướu ( Cấp độ 2) 1.500.000/Ca



NHỔ RĂNG – TRÁM RĂNG – ĐÍNH ĐÁ

Nhổ răng sữa Miễn phí

Nhổ răng 1 chân 100.000 – 300.000/Răng

Nhổ răng 2-3 chân 500.000 – 1.000.000/Răng

Nhổ răng khôn mọc thẳng 1.000.000 – 1.500.000/Răng

Tiểu phẫu răng khôn mọc lệch, ngầm 2.500.000 – 5.000.000/Răng

Nhổ răng khôn mọc lệch 2.000.000 – 2.500.000/Răng

Phẫu thuật xương ổ giảm cười hở lợi 12.000.000 – 15.000.000/Hàm

Trám răng sữa 100.000 – 200.000/Răng

Trám răng Composite HQ 300.000 – 500.000/Răng

Trám răng cửa thẩm mỹ 500.000 – 1.000.000/Răng

Trám răng hàm xoang lớn 500.000 – 800.000/Răng

Trám cổ răng 400.000/Răng

Đính đá 500.000 – 1.000.000/Viên

Công đính 500.000/Viên

TRÁM RĂNG

ĐÍNH ĐÁ



RĂNG SỨ THẨM MỸ
Răng sứ Titan (Bảo hành 5 năm) 2.500.000/Răng

Răng sứ Katana (Bảo hành 4 năm) 3.500.000/Răng

Răng sứ Zirconia (Bảo hành 10 năm) 4.000.000/Răng

Răng sứ Cercon HT (Bảo hành 15 năm) 6.000.000/Răng

Răng sứ Ceramill Zolid (Bảo hành 15 năm) 7.500.000/Răng

Răng sứ Lava Plus (Bảo hành 15 năm) 9.900.000/Răng

Răng sứ Nacera (Bảo hành 20 năm) 10.900.000/Răng

Răng sứ Lisi (Bảo hành 20 năm) 13.900.000/Răng

Răng sứ Orodent (Bảo hành trọn đời) 16.900.000/Răng

Veneer Zirconia ( Bảo hành 5 năm) 6.500.000/Răng

Veneer Emax Press ( Bảo hành 10 năm) 8.500.000/Răng

Veneer Lisi ( Bảo hành 15 năm) 16.900.000/Răng

Veneer Ultrathin không mài 10.000.000/Răng

MẶT DÁN SỨ VENEER

RĂNG SỨ CAO CẤP

KHÁC

RĂNG SỨ TOÀN PHẦN

Cùi giả bằng Zirconia 2.500.000/Răng

Inlay/ Onlay Zirconia (Cad/Cam) 4.000.000/Răng



Răng nhựa Việt Nam 300.000/Răng

Răng nhựa Mỹ (Bảo hành 3 năm) 600.000/Răng

Răng nhựa Ý (Bảo hành 5 năm) 800.000/Răng

Răng sứ Titan (Bảo hành 5 năm) 1.500.000/Răng

Nền hàm dẻo 1.000.000 - 2.000.000/Hàm

Lưới gia cố nền hàm 500.000/Hàm

Nền hàm siêu cứng 1.000.000 - 2.000.000/Hàm

Hàm khung liên kết 3.000.000/Hàm

Móc bi cao cấp 2.000.000/Cái

Hàm khung kết hợp móc bi cao cấp 5.000.000 – 10.000.000/Hàm

PHỤC HÌNH THÁO LẮP



CẤY GHÉP IMPLANT
TRỤ IMPLANT + ABUMENT

Trụ Biotem (Hàn Quốc - Bảo hành 3 năm) 10.900.000/Trụ

Trụ Dentium Superline (Hàn Quốc - Bảo hành trọn đời) 18.900.000/Trụ

Trụ Dentium (Chuẩn Mỹ -  Bảo hành trọn đời) 26.900.000/Trụ

Trụ Neodent (Thụy Sĩ – Bảo hành trọn đời) 39.900.000/Trụ

Trụ Straumann (Thụy Sĩ – Bảo hành trọn đời) 59.900.000/Trụ

RĂNG SỨ TRÊN IMPLANT
Răng sứ Titan – Mỹ (Bảo hành 5 năm) 3.900.000/Răng

Răng sứ Zirconia – Đức (Bảo hành 10 năm) 5.500.000/Răng

Răng sứ Cercon HT – Đức (Bảo hành 15 năm) 7.900.000/Răng

Răng sứ Lava Plus – Mỹ  Bảo hành 15 năm) 10.900.000/Răng

KHÁC
Ghép xương – Mài xương 5.000.000 – 8.000.000

Ghép nướu 3.000.000 – 5.000.000

Thanh Bar trên Implant 7.900.000 – 24.900.000



CẤY GHÉP IMPLANT

Gói 160.000.000

All On 4

+ 4 trụ Dentium (Chuẩn Mỹ)
+ 4 Abutment (Chuẩn Mỹ)
+ Thanh Bar trên trụ + 12 răng sứ Zirconia trên Implant
+ Ghép xương (miễn phí)

Gói 200.000.000
+ 4 trụ Neodent (Thụy Sĩ)
+ 4 Abutment (Thụy Sĩ)
+ Thanh Bar trên trụ + 12 răng sứ Cercon HT trên Implant
+ Ghép xương (miễn phí)

Gói 200.000.000

All On 6

+ 6 trụ Dentium (Chuẩn Mỹ)
+ 6 Abutment (Chuẩn Mỹ)
+ Thanh Bar trên trụ + 14 răng sứ Zirconia trên Implant
+ Ghép xương (miễn phí)

Gói 250.000.000
+ 6 trụ Neodent (Thụy Sĩ)
+ 6 Abutment (Thụy Sĩ)
+ Thanh Bar trên trụ + 14 răng sứ Cercon HT trên Implant
+ Ghép xương (miễn phí)



CHỈNH NHA
Chỉnh nha khí cụ 10.00.000 – 15.000.000/Hàm

Chỉnh nha Invisalign 5.000 - 6.000 USD/Ca

Mini vít 2.000.000/Cái

DỊCH VỤ CHỈNH NHA

CHỈNH NHA MẮC CÀI
Mắc cài thường 30.000.000

Mắc cài sứ (+) 10.000.000

Mắc cài tự buộc (+) 5.000.000

Mắc cài thường 40.000.000

Mắc cài sứ (+) 10.000.000

Mắc cài tự buộc (+) 5.000.000

CẤP ĐỘ 2

- Chen chúc nhẹ 6 răng cửa ở 2 hàm
- Mức độ chen chúc từ 1 – 4mm
- Cắn chéo 1-2 răng cửa

CẤP ĐỘ 1

- Hô 2 hàm, chen chúc
- Cắn ngược chức năng, không chen chúc 
   (mặt lõm, nhưng ở CR mặt phẳng)
- Chen chúc vùng răng cửa có nhổ 1 răng cửa dưới
- Mức độ chen chúc từ 5-9mm"

Mắc cài thường 50.000.000

Mắc cài sứ (+) 10.000.000

Mắc cài tự buộc (+) 5.000.000

CẤP ĐỘ 3
- Hô 2 hàm nặng
- Cắn ngược nặng, có chen chúc 
   (Răng cửa dưới có trùm hết răng cửa trên mặt lõm
   lưỡi cày khi nhìn nghiêng)
- Các trường hợp hô, móm 2 hàng, không nhổ răng 
   nhưng có cắm Minivis Di Xa toàn hàm
- Mức độ chen chúc trên 9mm."



Thank You!
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